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THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C 

2 

1 TNHN - V.Hoa GDTC-Phuc TNHN-HienL TNHN-Trang GDTC - Bình TNHN-Hoc TNHN-Hang TNHN-Luong TNHN-HienT TNHN-HHoa TNHN-ĐThu TNHN-Duyen TNHN-MThu 

2 Tin - HiềnT NT - Xuyến KHTN - HiềnL GDTC - Phúc LSĐL - Vân Văn - Hà KHTN - Đ.Thu GDCD - Lương KHTN - Trang Toán - H.Hoa Anh - Diệp LSĐL - Hương KHTN - Học 

3 KHTN - Trang KHTN - HiềnL Toán - H.Hoa Anh - V.Thu GDĐP - M.Thu GDCD - Lương Anh - Diệp Tin - HiềnT Văn - Hồng GDTC - Bình KHTN - Học Văn - Nhung LSĐL - Vân 

4 LSĐL - Hương CN - Thuỷ GDTC - Phúc Văn - Nhung TNHN - M.Thu KHTN - Đ.Thu GDTC - Bình Anh - V.Thu Văn - Hồng LSĐL - Vân Tin - HiềnT NT - Xuyến Văn - Hà 

5 NT - Xuyến Văn - Hồng NT - Phúc KHTN - Trang KHTN - Học Toán - Hằng NT - Phúc Văn - Nhung LSĐL - Hương Anh - Diệp Toán - Duyên CN - Thuỷ Anh - V.Thu 

3 

1 Anh - V.Thu Tin - HiềnT CN - Thuỷ KHTN - Trang TNHN - M.Thu NT - Phúc KHTN - Đ.Thu LSĐL - Vân Toán - V.Hoa Anh - Diệp Văn - Nhung GDCD - Lương GDTC - Bình 

2 TNHN - V.Hoa Anh - V.Thu Văn - Hồng Toán - Duyên Anh - Diệp Văn - Hà Toán - Hằng CN - Thuỷ GDCD - Lương Tin - HiềnT LSĐL - Vân Văn - Nhung Toán - M.Thu 

3 GDTC - Bình Toán - M.Thu TNHN - HiềnL TNHN - Trang NT - Xuyến Anh - Diệp Văn - Hà Anh - V.Thu TNHN - HiềnT Văn - Hồng NT - Phúc KHTN - Đ.Thu KHTN - Học 

4 Toán  -V.Hoa GDTC - Phúc NT - Xuyến KHTN - Trang KHTN - Học Toán - Hằng LSĐL - Vân Văn - Nhung GDTC - Bình GDCD - Lương CN - Thuỷ Toán - Duyên KHTN - HiềnL 

5 NT - Phúc KHTN - HiềnL Anh - V.Thu Văn - Nhung Văn - Hà GDĐP - M.Thu GDĐP - Hằng Toán - V.Hoa Văn - Hồng KHTN - Học GDĐP - Quyền Anh - Diệp CN - Thuỷ 

4 

1 LSĐL - Vân NT - Phúc Văn - Hồng Toán - Duyên Tin - HiềnT GDTC - Bình GDCD - Lương KHTN - Học KHTN - Trang Toán - H.Hoa LSĐL - Hương Anh - Diệp Anh - V.Thu 

2 KHTN - Trang TNHN - Học Toán - H.Hoa LSĐL - Hương NT - Phúc NT - Xuyến Tin - HiềnT LSĐL - Vân CN - Thuỷ Anh - Diệp Toán - Duyên GDTC - Bình TNHN - M.Thu 

3 Anh - V.Thu GDĐP - Thắm GDTC - Phúc GDCD - Lương KHTN - Học LSĐL - Quyền Toán - Hằng KHTN - Trang Toán - V.Hoa CN - Thuỷ Văn - Nhung Tin - HiềnT Toán - M.Thu 

4 Toán - V.Hoa Anh - V.Thu LSĐL - Hương GDĐP - Thắm Toán - Hằng CN - Thuỷ Anh - Diệp GDTC - Bình Văn - Hồng Toán - H.Hoa NT - Xuyến LSĐL - Vân GDĐP - Nhung 

5 Văn - Hồng Toán - M.Thu GDĐP - HiềnT Văn - Nhung Anh - Diệp TNHN - Học TNHN - Hằng Toán - V.Hoa Anh - V.Thu KHTN - Trang CN - Thuỷ LSĐL - Hương NT - Xuyến 

5 

1 GDCD - Lương LSĐL - Vân Văn - Hồng Toán - Duyên CN - Thuỷ Văn - Hà KHTN - Đ.Thu NT - Phúc KHTN - Học GDĐP - H.Hoa GDTC - Bình Anh - Diệp Anh - V.Thu 

2 Anh - V.Thu TNHN - Học Toán - H.Hoa LSĐL - Hương GDTC - Bình KHTN - Đ.Thu TNHN - Hằng Toán - V.Hoa NT - Phúc Văn - Hồng GDCD - Lương Toán - Duyên Văn - Hà 

3 Toán - V.Hoa Văn - Hồng LSĐL - Hương CN - Thuỷ TNHN - M.Thu LSĐL - Vân LSĐL - Quyền GDTC - Bình KHTN - HiềnL KHTN - Trang Anh - Diệp TNHN - Duyên NT - Phúc 

4 Văn - Hồng Toán - M.Thu KHTN - HiềnL Anh - V.Thu Văn - Hà Toán - Hằng Anh - Diệp TNHN - Lương Toán - V.Hoa LSĐL - Hương KHTN - Học GDTC - Bình CN - Thuỷ 

5 CN - Thuỷ KHTN - HiềnL GDCD - Lương TNHN - Trang Toán - Hằng Anh - Diệp Văn - Hà Anh - V.Thu LSĐL - Vân NT - Phúc Toán - Duyên KHTN - Học Toán - M.Thu 

6 

1 LSĐL - Hương GDCD - Lương Toán - H.Hoa Toán - Duyên LSĐL - Vân Tin - HiềnT GDTC - Bình Toán - V.Hoa GDĐP - Phúc Văn - Hồng KHTN - HiềnL GDĐP - Nhung KHTN - Đ.Thu 

2 GDĐP - V.Hoa Văn - Hồng KHTN - HiềnL GDTC - Phúc GDCD - Lương LSĐL - Vân Toán - Hằng NT - Xuyến Anh - V.Thu TNHN - H.Hoa TNHN - Đ.Thu Toán - Duyên GDTC - Bình 

3 GDTC - Bình LSĐL - Hương LSĐL - Vân Tin - HiềnT LSĐL - Quyền Toán - Hằng Văn - Hà GDĐP - H.Hoa Toán - V.Hoa KHTN - HiềnL Toán - Duyên Văn - Nhung GDCD - Lương 

4 Văn - Hồng Anh - V.Thu TNHN - HiềnL NT - Phúc Văn - Hà TNHN - Học KHTN - Đ.Thu KHTN - Trang GDTC - Bình NT - Xuyến Văn - Nhung TNHN - Duyên LSĐL - Hương 

5 KHTN - Trang TNHN - Học Văn - Hồng Anh - V.Thu Toán - Hằng KHTN - Đ.Thu LSĐL - Vân Văn - Nhung NT - Xuyến Toán - H.Hoa LSĐL - Hương NT - Phúc Văn - Hà 

7 

1 Toán - V.Hoa KHTN - HiềnL Tin - HiềnT LSĐL - Vân KHTN - Học Văn - Hà CN - Thuỷ LSĐL - Hương Anh - V.Thu Văn - Hồng TNHN - Đ.Thu Văn - Nhung TNHN - M.Thu 

2 TNHN - V.Hoa Toán - M.Thu Anh - V.Thu NT - Xuyến Anh - Diệp GDTC - Bình Toán - Hằng TNHN - Lương LSĐL - Vân TNHN - H.Hoa KHTN - Đ.Thu CN - Thuỷ Văn - Hà 

3 Văn - Hồng LSĐL - Hương KHTN - HiềnL KHTN - Trang Toán - Hằng KHTN - Đ.Thu Văn - Hà Văn - Nhung Tin - HiềnT GDTC - Bình Anh - Diệp KHTN - Học Toán - M.Thu 

4 KHTN - Trang Văn - Hồng Anh - V.Thu Văn - Nhung Văn - Hà Anh - Diệp NT - Xuyến KHTN - HiềnL TNHN - HiềnT LSĐL - Vân GDTC - Bình Toán - Duyên LSĐL - Hương 

5           Văn - Nhung KHTN - HiềnL Tin - HiềnT 
  

  

Ghi chú: Sáng thứ 2 tổ chức nghi lễ chào cờ từ 6h50’; Tiết cuối của ngày thứ 7 dành cho các lớp tổ chức hoạt động SHCT; 
 


